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Tiêu Trắng



Tiêu Đen



Nhục Đậu Khấu



Hoa Hồi



Đinh Hương



Hạt Thì Là Ai Cập



Gừng Thơm

(Ngải Tiên / Địa Liền)



Bạch Đậu Khấu



Quế



Hạt Candlenut

(Hạt Kemiri)



Ngò Rí

(Rau Mùi)


